
          UBND HUYỆN BÌNH SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới Môn Điểm thi Điểm thi Giải Lớp

tính Học lực HK ĐTBm DT dự thi tỉnh tỉnh

1 Phạm Tiểu Quỳnh 18/10/2008 Nữ Giỏi Tốt 8.1 Ngữ Văn 13.5 12.5 Ba 9C

2 Trần Anh Khoa 22/07/2008 Nữ Giỏi Tốt 9.1 Tiếng Anh 18.38 18.1 Nhất (TK) 9C

3 Đào Uyên Linh 05/03/2008 Nữ Giỏi Tốt 9.8 Tiếng Anh 18.6 17.8 Nhất 9C

4 Huỳnh Hồng Ái Nhƣ 27/02/2008 Nữ Giỏi Tốt 9.7 Tiếng Anh 15.7 15.2 Ba 9B

5 Phùng Bảo Châu 26/11/2008 Nữ Giỏi Tốt 9.7 Tiếng Anh 16.78 14.5 Ba 9C

6 Bùi Minh Trí 20/08/2008 Nam Giỏi Tốt 10.0 Toán 16 20 Nhất (TK) 9C

7 Nguyễn Văn Đạt 30/01/2008 Nam Giỏi Tốt 9.9 Toán 15.5 17.5 Nhì 9C

8 Huỳnh Nhật Tiến 16/04/2008 Nam Giỏi Tốt 10.0 Toán 11.25 16.25 Ba 9C

9 Lê Đặng Thanh Hà 18/09/2008 Nữ Giỏi Tốt 9.8 Toán 13 15.5 Ba 9C

10 Phạm Ngọc Hoài Bảo 11/01/2008 Nam Giỏi Tốt 9.1 Sinh học 12.5 16.5 Nhì 9A

11 Phan Quốc Đạt 04/01/2008 Nam Giỏi Tốt 9.5 Sinh học 12.75 13.25 KK 9B

12 Phạm Lê Minh Tuệ 17/01/2008 Nam Giỏi Tốt 9.3 Vật lý 18.75 18.55 Nhất 9c

13 Võ Hoàng Lê Na 17/05/2008 Nữ Giỏi Tốt 8.8 Vật lý 19.75 18 Nhì 9c

14 Phạm Hồng Khoa 05/08/2008 Nam Giỏi Tốt 9.0 Vật lý 18.25 16.25 Nhì 9c

15 Trịnh Quốc Đạt 09/12/2008 Nam Giỏi Tốt 8.8 Vật lý 17.5 15.5 Ba 9a

16 Trần Hoàng Huy 23/10/2008 Nam Giỏi Tốt 8.1 Vật lý 15.5 Ba 9c

17 Huỳnh Lệ Hà Nhi 27/12/2008 Nữ Giỏi Tốt 9.8 Hóa học 12 Ba 9B

18 Trần Thảo Trâm 19/01/2008 Nữ Giỏi Tốt 9.6 Hóa học 14 10.5 KK 9A

Danh sách này có 18 thí sinh.

          THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIẢI

Giải SL Ghi chú

Nhất 4 1

Nhì 4 2

Ba 8 1

KK 2 7

TC: 18 11

Nguyễn Đức An

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỘI THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2022 - 2023

Kết quả NH 2021 - 2022

Bình Sơn, ngày  20 tháng 02 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƢỞNG



Thống kê >=10 NTT BD

Ngữ văn  5/8  7/8

Tiếng Anh  12/12  5/6 

Toán  6/7  2/2

Sinh học  10/12  3/6

 33/39 17/22

Tỷ lệ % 84.62 ###


